
 

BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 8+9 
ĐOÀN KẾT 

(17/8/2026 - 25/9/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

0 17/8 - 21/8 

Ôn tập vẽ sơ đồ tư duy 
Bố cục đoạn văn 5 câu 
Ôn tập nhân hóa, so sánh 
Ôn tập trạng ngữ 
Danh từ, động từ, tính từ 
Ôn tập tranh luận có lí lẽ 

1 24/8 - 28/8 
Đọc: Thanh âm của gió  
Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ  
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. 

1A 31/8 - 04/9 

Đọc: Cánh đồng hoa 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo 
(tiếp theo)  
Đọc mở rộng/ Nghe - ghi: Tóm tắt bản tin "Quà tặng 
mùa hè"  
Văn CB: Ngữ âm của tiếng  

2 07/9 - 11/9 

Đọc: Tuổi Ngựa 
Luyện từ và câu: Đại từ  
Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo 
Đọc: Bến sông tuổi thơ 
Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo 
Nói và nghe: Những câu chuyện thú vị  
Văn CB: Tiếng và vần trong đồng dao 

3 14/9 - 18/9 

Đọc: Tiếng hạt nảy mầm 
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ 
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể chuyện sáng tạo  
Đọc: Ngôi sao sân cỏ 
Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc 
Đọc mở rộng/ Nghe - ghi: Tóm tắt truyện "Quà sinh 
nhật"  
Văn CB: Luyện tập thành ngữ 

4 21/9 - 25/9 

Đọc: Bộ sưu tập độc đáo 
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ (tiếp theo) 
Viết: Viết báo cáo công việc 
Đọc: Hành tinh kì lạ 
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc 
Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí thú 
Văn CB: Luyện tập với tục ngữ 

TOÁN 

0 17/8 - 21/8 Ổn định - Làm quen nền nếp - Nội quy lớp học 

1 24/8 - 28/8 Ôn tập số tự nhiên (2 Tiết) 
Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1) 

 



 

1A 31/8 - 04/9 Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2) 
Ôn tập phân số (Tiết 1) 

2 07/9 - 11/9 

Ôn tập phân số (Tiết 2) 
Phân số thập phân 
Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 1) 
Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 2) 
Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 3) 

3 14/9 - 18/9 

Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 1) 
Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 2) 
Hỗn số (Tiết 1) 
Hỗn số (Tiết 2) 
Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1) 

4 21/9 - 25/9 

Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2) 
Luyện tập chung (Tiết 1) 
Luyện tập chung (Tiết 2) 
Luyện tập chung (Tiết 3) 
Khái niệm số thập phân (Tiết 1) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

0 17/8 - 21/8 Làm quen môn học 

1 - 1A 24/8 - 04/9 Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, 
Quốc huy, Quốc ca  

2 - 3 07/9 - 18/9 Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam 
3 - 4 19/9 - 25/9 Bài 3. Biển, đảo Việt Nam 

KHOA HỌC 

0 17/8 - 21/8 Kĩ năng vẽ sơ đồ mindmap 
Kĩ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin 

1 - 1A 24/8 - 04/9 Bài 1. Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng 
2 - 3 07/9 - 18/9 Bài 2. Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất 
3 - 4 19/9 - 25/9 Bài 3. Hỗn hợp và dung dịch 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

0 17/8 - 21/8 

- Back to school  
- Orientation:  

●​ Greetings 
●​ Classroom rules 
●​ Personal information 

* Beehive 
- Unit 1: All about me_Lessons 1,2 (SB pages 10-13) 

1 24/8 - 28/8 

* Beehive 
- Starters unit: Big numbers (SB page 4; WB page 2) 
- Starters unit: Big numbers (SB page 5) 
- Starters unit: Big numbers (WB page 3) 
- Unit 1: Travel in the city_Lesson 1 (SB pages 6-7; WB 
page 4) 
- Unit 1: Travel in the city_Lesson 2 (SB pages 8-9; WB 
page 6) 

1A 31/8 - 04/9 

* Beehive 
- Unit 1: Travel in the city_Lesson 3 (SB pages 10-11) 
* Cambridge YLE 
Flyers 2 - Test 1- Listening parts 1,2 (SB pages 4-5) 

 



 

2 07/9 - 11/9 

* Beehive 
- Unit 1: Travel in the city_Review_Lessons 1&2 (WB 
pages 5, 7) 
- Unit 1: Travel in the city_Review_Lesson 3 (WB pages 
8-9) 
- Unit 1: Travel in the city_Review_Lesson 4 (SB pages 
12-13) 
- Unit 1: Travel in the city Review_Lesson 5 (SB pages 
14-15) 
* Maths and science 
- Multiplication & Division (SB pages 8-9) 

3 14/9 - 18/9 

* Beehive 5 
- Unit 1: Travel in the city Practice_Lessons 4&5 (WB 
pages 10-13) 
- Unit 1: Travel in the city_Review Unit 1 (SB page 17; 
WB pages 14-15) 
- Online practice 
- Unit 2: The seasons_Lesson 1 (SB pages 18-19; WB 
page 18) 
- Unit 2: The seasons_Lesson 3 (SB pages 22-23) 

4 21/9 - 25/9 

* Beehive 5 
- Unit 2: The seasons_Lesson 1 (SB pages 18-19) 
- Unit 2: The seasons_Lesson Grammar (SB pages 
20-21; WB pages 18-19) 
- Full-moon festival 
- Unit 2: The seasons_Review Lessons 1&2 (WB pages 
17-19) 
- Unit 2: The seasons_Lesson 5 (SB pages 26-27) 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

0 17/8 - 21/8 Xây dựng cộng đồng 

1 24/8 - 28/8 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của     
chính mình 

1A 31/8 - 04/9 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của  
chính mình 

2 07/9 - 11/9 Mình cảm thấy như vậy đó 
3 14/9 - 18/9 Tư duy lạc quan 
4 21/9 - 25/9 Truyện tranh thay đổi suy nghĩ 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

0 17/8 - 21/8 Giới thiệu môn học - Tin học và Công nghệ 
Sinh hoạt đầu năm 

1 24/8 - 28/8 Thư điện tử, gửi và nhận thư điện tử 
Quản lý và đính kèm dữ liệu trong hộp thư điện tử 1A 31/8 - 04/9 

2 07/9 - 11/9 Tìm kiếm thông tin trên website 
Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề 

3 14/9 - 18/9 Vai trò của công nghệ 
Nhà sáng chế 

4 21/9 - 25/9 Cây thư mục 

 



 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

0 17/8 - 21/8 

Kiểm tra thể lực đầu vào 
- Gập bụng 
- Chạy con thoi 
- Chạy 30m 

1 24/8 - 28/8 

Bài: nội quy lớp học 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Ôn tập: tập hợp hàng dọc, ngang, điểm số 
- Bài tập chạy 30m 

1A 31/8 - 04/9 

Bài: nội quy lớp học 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Ôn tập: tập hợp hàng dọc, ngang, điểm số 
- Bài tập chạy 30m 

2 07/9 - 11/9 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập phối hợp đội hình hàng dọc và hàng ngang 
quay các hướng 
- Bài tập chống đẩy 

3 14/9 - 18/9 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình hàng dọc - vòng tròn 
- hàng ngang và ngược lại 
- Bài tập bật cao qua chướng ngại vật 

4 21/9 - 25/9 

Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN 
- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình hàng dọc - vòng tròn 
- hàng ngang và ngược lại 
- Bài tập phối hợp bật đổi chân trên lốp xe, chạy nhanh 
về đích 

BƠI-LẶN 

0 17/08 - 21/08 
Tổ chức lớp 
Đội hình đội ngũ 

1 24/08 - 28/08 
Ôn tập 3 phương pháp cứu đuối 
Giới thiệu phương pháp ép tim thổi ngạt 

1A 31/08- 04/09 Lý thuyết cứu đuối 

2 07/09 - 11/09 
Thực hành phương pháp ép tim 
thổi ngạt 

3 14/09 - 18/09 
Thực hành phương pháp ép tim 
thổi ngạt 

4 21/9 - 25/9 
Hoàn thiện kiểm tra 
phương pháp ép tim - thổi ngạt 

SINH TỒN 0 17/08 - 21/08 Làm quen & Khởi động môn Sinh tồn 

 



 

1 24/08 - 28/08 Bậc thang trưởng thành 

1A 31/08- 04/09 Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì 

2 07/09 - 11/09 Tự chủ và an toàn khi giao tiếp trên mạng 

3 14/09 - 18/09 Trải nghiệm môi trường học tập mới 

4 21/9 - 25/9 
Rèn luyện đức tính để thích nghi với môi trường học tập 
mới 

VÕ THUẬT 

0 17/8 - 21/8 

Kiểm tra thể lực đầu vào 
- Gập bụng 
- Chạy con thoi 
- Chạy 30m 

1 24/8 - 28/8 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

1A 31/8 - 04/9 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

2 07/9 - 11/9 
Ôn tập nội dung kiến thức lớp 4 
- Bài thần đồng quyền 
- Đối Kháng 

3 14/9 - 18/9 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Đoạn 1 
- Động tác 1 - 5 
- Bài tập vận động 

4 21/9 - 25/9 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Đoạn 2 
- Học động tác 6 - 10 
Bài tập vận động 

ÂM NHẠC 

0 17/08 - 21/08 
- Nội quy phòng âm nhạc 
- Tài liệu học sinh cần chuẩn bị cho tiết âm nhạc 
- Kết nối, giới thiệu tên làm quen giữa GV và học sinh 

1 24/8 - 28/8 
* CHỦ ĐỀ 1: KHÚC CA NGÀY MỚI 
- Ôn hát: "Quốc ca" 
- Học hát bài: "Chim sơn ca" 

1A 31/8 - 04/9 
- Ôn tập bài hát: "Chim sơn ca" kết hợp gõ đệm 
- Lý thuyết âm nhạc: Trọng âm, phách, vạch nhịp, ô nhịp 

2 07/9 - 11/9 
- Giới thiệu nhạc cụ Organ 
- Thường thức âm nhạc: Một số hình thức biểu diễn 
nhạc cụ 

3 14/9 - 18/9 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1: "ABC song" 

 



 

4 21/9 - 25/9 
- Thực hành bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ 
Organ 

MỸ THUẬT 

0 17/09 - 21/08 Làm quen và giới thiệu bộ môn mỹ thuật 

1 24/8 - 28/8 
Tìm hiểu một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong mỹ 
thuật ( T1) 

1A 31/8 - 04/9 
Tìm hiểu một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong mỹ 
thuật (T2) 

2 07/9 - 11/9 
Gợi ý các bước sử dụng yếu tố tạo hình để làm mô hình 
doanh trại quân đội 3D 

3 14/9 - 18/9 Mô hình doanh trại quân đội 3D (T1,2) 

4 21/9 - 25/9 Mô hình doanh trại quân đội 3D (T3,4) 
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